
STT Họ và tên Nam Nữ CMTND Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi
Kết quả

1 Bùi Tự Đức x 025299240 12/4/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

phường Bình 
Chiểu, quận Thủ 
Đức

24 Đạt

2 Nguyễn Trường Sơn x 370921103 27/09/2012
Công an tỉnh Kiên 

Giang

xã Thạnh Đông 
B, huyện Tân 
Hiệp

29 Đạt

3 Nguyễn Ngọc Ánh x 183550452 14/02/2019
Công an tỉnh Hà 

Tĩnh
Xã Cẩm Sơn, 
huyện Cẩm Xuyên

29 Đạt

4 Nguyễn Thanh Tuấn x 230871524 29/07/2013
Công an tỉnh Gia 

Lai
phường Tân Tạo 
A, quận Bình Tân

30 Đạt

5 Trần Thị Thu Thảo x 301514351 25/02/2015
Công an tỉnh Long 

An
phường Tân Tạo 
A, quận Bình Tân

30 Đạt

6 Trần Quang Huy X 023639551 12/7/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
Phường 6, quận 
Tân Bình

28 Đạt

7
Đào Phạm Hương 
Thủy

x 023912809 25/09/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
Phường 6, quận 
Tân Bình

28 Đạt

8 Võ Huỳnh Thanh Duy x 331880691 2/6/2016
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
phường An Phú, 
Quận 2

29 Đạt

9
TRẦN QUANG 
PHỤNG

X 230947616 16/07/2009
Công an tỉnh Gia 

Lai

Tầng Lửng, Tòa 
Nhà An Phú 
Plaza, 117-119 
Lý Chính Thắng, 
Phường 7, Quận 3

CÔNG TY 
TNHH NÔNG 
SẢN THỰC 
PHẨM TRẦN 
GIA

27 Đạt

KẾT QUẢ CÁ NHÂN, TỔ CHỨC THAM GIA THI XÁC NHẬN KIẾN THỨC CA 10H00 NGÀY 21/05/2019 TẠI 
BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM, NGÀNH: NÔNG NGHIỆP



10 Lưu Phú Quý x 025088256 7/1/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

11 Nguyễn Hải Đăng x 023067206 4/4/2007
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

12
NGUYỄN THỊ 
THÙY TRANG

x 080182000747 18/02/2019
Cục trưởng cục 
cảnh sát quản lý 

hành chính về trật 
29 Đạt

13
NGUYỄN THỊ TRÀ 

MI
x 301397712 03/05/2013

Công an tỉnh Long 
An

29 Đạt

14 TRẦN VĂN HÀ x 250877451 8/3/2016
Công an tỉnh Lâm 

Đồng
29 Đạt

15 Nguyễn Tuấn Đạt x 033082005722 19/12/2018
Cục trưởng cục 

cảnh sát ĐKQL Cư 
Trú và QLQG về 

30 Đạt

16 Nguyễn Xuân Thành x 033085002251 12/09/2016
Cục trưởng cục 

cảnh sát ĐKQL Cư 
Trú và QLQG về 

29 Đạt

17
Trần Trịnh Quang 
Huy

x 024996290 26/12/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

18 Nguyễn Thị Nở X 079170002582 04/08/2016
Cục trưởng cục 

cảnh sát ĐKQL Cư 
Trú và QLQG về 

28 Đạt

19 Trương Phú Gia Bảo X 024742666 07/05/2017
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
27 Đạt

20
Trương Nguyễn 
Quỳnh Chi

X 025308540 25/04/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

21 Nguyễn Thị Bích X 186682393 20/04/2017
Công an tỉnh Nghệ 

An
27 Đạt

55 Đường Số 7, 
Khu A, Khu Đô 
Thị An Phú An 
Khánh, phường 
An Phú, Quận 2

CHI NHÁNH 
CÔNG TY 

TNHH THỰC 
PHẨM SẠCH 

THƯƠNG MẠI 
T&P

350/1/2A Nguyễn 
Văn Lượng, 

Phường 16, quận 
Gò Vấp

CÔNG TY 
TNHH KOSAN 

VIỆT NAM

136 Hà Đặc, 
phường Trung 

Mỹ Tây, Quận 12

CÔNG TY 
TNHH 

THƯƠNG MẠI 
THỰC PHẨM 

TUẤN ĐẠT

F1/16/19 Ấp 6, 
Đường Vĩnh Lộc, 
xã Vĩnh Lộc B, 

huyện Bình 
Chánh

CHI NHÁNH 
CÔNG TY 

TNHH THỰC 
PHẨM VIỆT 

CHI



22 Nguyễn Ngọc Phát X 079069010047 02/11/2018
Cục trưởng cục 

cảnh sát ĐKQL Cư 
Trú và QLQG về 

27 Đạt

23 Huỳnh Thị Tuyết Hoa X 341336696 10/02/2003
Công an tỉnh Đồng 

Tháp
27 Đạt

24  Thái Kiết Mạnh X  079177007304  06/6/2018
Cục trưởng cục 

cảnh sát ĐKQL Cư 
Trú và QLQG về 

29 Đạt

25 Đỗ Hữu Cao Trí X  272273940  17/7/2018
 Công an tỉnh 
Đồng Nai

29 Đạt

26
Nguyễn Quốc Bảo 
Toàn

X 351404920 07/06/2011
Công an tỉnh An 
Giang

28 Đạt

27  Nguyễn Long Bảo X  079085000827  26/4/2018
Cục trưởng cục 

cảnh sát ĐKQL Cư 
Trú và QLQG về 

29 Đạt

28 Nguyễn Tuấn Vũ X 312317582 03/10/2015
Công an tỉnh Tiền 
Giang

29 Đạt

29 ĐỖ NGỌC QUYỀN X 230782208 26/08/2014
Công an tỉnh Gia 
Lai

29 Đạt

30 HỒ VĂN PHỤNG X 331852543 02/04/2015
Công an tỉnh Vĩnh 
Long

29 Đạt

31 TRƯƠNG MINH Ô X 352428015 16/02/2019
Công an tỉnh An 
Giang

28 Đạt

32
LÊ TRƯỜNG 
GIANG

X 352068787 25/07/2007
Công an tỉnh An 
Giang

29 Đạt

33
HUỲNH THỊ 
TUYẾT DUNG

X 079194005657 14/03/2018
Cục cảnh sát 
ĐKQL Cư trú về 
dân cư

29 Đạt

G13/35G,đường 
Láng Le Bàu 

Cò,ấp 7, xã Lê 
Minh Xuân, 
huyện Bình 

Chánh

CÔNG TY 
TNHH SX TM 

DV XNK MINH 
HUÂN



34
TẠ THỊ KIỀU VĨNH 
HƯƠNG

X 321543992 27/05/2011
Công an tỉnh Bến 
Tre

30 Đạt

35 PHẠM NGỌC LUẬN X 341263175 30/12/2015
Công an tỉnh Đồng 
Tháp

28 Đạt

36
HUỲNH THỊ NGỌC 
NGA

X 365163100 16/07/2010
Công an tỉnh Sóc 
Trăng

24 Đạt

37 PHẠM TẤN LỘC X 366266386 23/02/2016
Công an tỉnh Sóc 
Trăng

25 Đạt

38 LÊ VĂN ĐÔNG X 023297124 12/01/2013
Công an Thành 
phố Hồ Chí Minh

28 Đạt

39
NGUYỄN THỊ 
MỘNG NHƯ

X 079183003061 27/07/2016
Cục cảnh sát 
ĐKQL Cư trú về 
dân cư

29 Đạt

40
VÕ THỊ HOÀI 
THƯƠNG

X 197381467 10/01/2015
Công an tỉnh 
Quảng Trị

28 Đạt

41 PHẠM NGỌC HIẾU X 301661450 22/06/2016
Công an tỉnh Long 
An

29 Đạt

42
HUỲNH NGỌC 
HOA

X 371232392 24/12/2015
Công an tỉnh Kiên 
Giang

29 Đạt

43 ĐẶNG THÙY NHI X 381307001 14/05/2013
Công an tỉnh Cà 
Mau

30 Đạt

44
NGUYỄN THỊ KIM 
PHƯƠNG

X 301496590 26/06/2009
Công an tỉnh Long 
An

28 Đạt

45 PHẠM THỊ THANH X 025792034 27/07/2013
Công an Thành 
phố Hồ Chí Minh

30 Đạt

Lô C16A-1, 
Đường Số 14, 

Khu Công 
Nghiệp Hiệp 

Phước, xã Hiệp 
Phước, huyện 

Nhà Bè

ĐỊA ĐIỂM 
KINH DOANH 
CHI NHÁNH 
TẠI THÀNH 
PHỐ HỒ CHÍ 
MINH- CÔNG 
TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ 
THƯƠNG MẠI 
QUỐC TẾ MẶT 

TRỜI ĐỎ 
(THÀNH PHỐ 

HÀ NỘI)



46
PHAN TRUNG 
SANG

X 020846346 25/02/2013
Công an Thành 
phố Hồ Chí Minh

29 Đạt

47 BÙI QUANG ANH x 031091003829 03/10/2018

Cục trưởng cục 
cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về 
dân cư

216/20 Nguyễn 
Văn Hưởng, 
phường Thảo 
Điền, Quận 2

CHI NHÁNH 
TẠI THÀNH 
PHỐ HỒ CHÍ 
MINH - CÔNG 
TY CỔ PHẦN 
DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI 
SẢN PHẨM 
NÔNG NGHIỆP 
VÌ CỘNG ĐỒNG

30 Đạt

48 Trần Văn Điệp X 334196705 16/05/2005
Công an tỉnh Trà 

Vinh
28 Đạt

49 Nguyễn Hoàng Phú X 079083001834 21/04/2016
Cục trưởng cục 

cảnh sát ĐKQL Cư 
Trú và QLQG về 

28 Đạt

50 Lê Văn Cừ X 250586511 26/05/2011
Công an tỉnh Lâm 

Đồng
27 Đạt

51 Đào Công Khanh X 025368703 11/10/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

52 Nguyễn Hoàng Minh X 024256326 19/05/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

53 Lương Quốc Phi X 079087012800 10/08/2018
Cục trưởng cục 

cảnh sát ĐKQL Cư 
Trú và QLQG về 

28 Đạt

54 Trần Diệu Huy X 022444575 05/06/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

E10/298 Quốc Lộ 
50, Ấp 5, xã 
Phong Phú, 
huyện Bình 

Chánh

CHI NHÁNH 
CÔNG TY 

TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN 

THỦY SẢN 
QUANG ĐẠI



55 Huỳnh Thị Ly X 022805779 25/03/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

56 Lương Ngọc Lan X 023719716 11/11/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

57 Lê Thị Thủy Vương X 083186000028 28/12/2015
Cục trưởng cục 

cảnh sát ĐKQL Cư 
Trú và QLQG về 

28 Đạt

58 LÂM THỊ BÉ x 365904929 29/06/2016
Công an tỉnh Sóc 
Trăng

199 Văn Thân, 
Phường 8, Quận 6

CÔNG TY 
TNHH CÔNG 
NGHỆ THỰC 

PHẨM PHƯỚC 
LẬP

29 Đạt

59 Nguyễn Hoàng Nam x 023839597 20/06/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
Phường 5, Quận 
11

28 Đạt

61 Võ Minh Trung X 025766722 28/06/2013
Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

30 Đạt

62 Trương Thạch Sinh X 331579670 18/06/2011
Công an tỉnh Vĩnh 
Long

30 Đạt

63 Nguyễn Vũ Trường X 261111268 24/06/2004
Công an tỉnh Bình 
Thuận

29 Đạt

64
Trịnh Quang Trọng 
Nghĩa

X 365877617 25/05/2015
Công an tỉnh Sóc 
Trăng

30 Đạt

65 Đặng Hữu Thạch X 233330292 08/09/2017
Công an tỉnh Kon 
Tum

30 Đạt

66
Nguyễn Thị Thúy 
Oanh

X 072188002580 19/07/2017
Cục trưởng cục 

cảnh sát ĐKQL Cư 
Trú và QLQG về 

29 Đạt

Lô 3 (tên Cũ Là 
Lô 3-5, Khu F1), 
Đường D4,khu 
A5,KCN Tân 

CÔNG TY LIÊN 
DOANH 



67 Nguyễn Thị Chuyên X 212327380 29/01/2016
Công an tỉnh 
Quảng Ngãi

30 Đạt

68 Hồ Kim Ngân X 321534088 27/03/2011
Công an tỉnh Bến 
Tre

29 Đạt

69 Nguyễn Hùng Cường X 215459041 26/07/2018
Công an tỉnh Bình 
Định

30 Đạt

70 Nguyễn Văn Hoàng X 044098001411 22/12/2017
Cục trưởng cục 

cảnh sát ĐKQL Cư 
Trú và QLQG về 

30 Đạt

71 Hùynh Lâm X 025904444 15/04/2014
Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

30 Đạt

72 Võ Minh Triều X 331721343 26/05/2009
Công an tỉnh Vĩnh 
Long

30 Đạt

73
HỒNG THỊ NGỌC 
HÂN

x 301140376 09/03/2012
Công an tỉnh Long 
An

28 Đạt

74 PHAN NGỌC NHƠN x 311738446 11/03/2011
Công an tỉnh Tiền 
Giang

28 Đạt

75
NGUYỄN THỊ 
THANH THẢO

x 241361430 07/09/2017
Công an tỉnh Đắk 
Lắk

29 Đạt

76
NGUYỄN THANH 
TUYỀN

x 241681586 26/06/2017
Công an tỉnh Đắk 
Lắk

29 Đạt

77
TRẦN THỊ 
THƯƠNG

x 040345703 30/01/2012
Công an tỉnh Điện 
Biên

29 Đạt

KT. TRƯỞNG PHÒNGChuyên viên chấm thi
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

9/8 Đào Duy Từ, 
Phường 17, quận 

Phú Nhuận

CÔNG TY 
TNHH RAU 

QUẢ THIÊN LÝ

65/4 Đường Tân 
Chánh Hiệp 26, 

Khu Phố 3, 
phường Tân 
Chánh Hiệp, 

Quận 12

CÔNG TY 
TNHH TRÀ 

HƯNG PHÁT

A5,KCN Tân 
Thới Hiệp, 

phường Hiệp 
Thành, Quận 12

ORANA VIỆT 
NAM


